
1 24203301755 Dương Thị Lan Anh K24NTQ 22/07/00 Nghệ An Nữ 3.94 4.00 3.95 Xuất Sắc Xuất Sắc

2 24203107567 Nguyễn Thị Kim Đương K24NTQ 05/04/00 Quảng Nam Nữ 3.93 4.00 3.94 Xuất Sắc Xuất Sắc

3 24203115799 Nguyễn Trần Lệ Giang K24NTQ 19/03/00 Quảng Trị Nữ 3.15 3.40 3.16 Khá Tốt

4 24203207524 Trương Thu Hằng K24NTQ 19/07/00 Quảng Trị Nữ 3.64 3.79 3.65 Xuất Sắc Tốt

5 24203110750 Huỳnh Thị Lệ K24NTQ 02/05/00 Quảng Nam Nữ 3.53 3.40 3.52 Giỏi Xuất Sắc

6 24203206977 Phạm Ngô Thục Oanh K24NTQ 10/04/00 Quảng Nam Nữ 3.40 3.65 3.41 Giỏi Tốt

7 24203107526 Phan Thị Thùy Trang K24NTQ 24/11/00 Quảng Trị Nữ 3.25 3.40 3.26 Giỏi Tốt

8 24203206727 Võ Thị Thu Vân K24NTQ 02/11/00 Quảng Nam Nữ 3.42 3.79 3.43 Giỏi Tốt

9 24203115492 Võ Thị Tường Vy K24NTQ 02/04/00 Quảng Nam Nữ 3.58 4.00 3.60 Xuất Sắc Khá

10 24203106466 Nguyễn Thị Hải Yến K24NTQ 07/08/00 Đà Nẵng Nữ 3.39 3.86 3.41 Giỏi Tốt

NƠI SINH GHI CHÚ
GIỚI 

TÍNH

TB 

CÁC 

MÔN 

HỌC

TB THI 

TN

TB 

TOÀN 

KHOÁ 

XẾP LOẠI 

TN

XẾP 

LOẠI RL
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

1/1


